
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

VÕ VĂN MINH 

Mẫu số 17/HĐBC-QH  

ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:      người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu là:     người.
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STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ  

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ

Học
hàm,
học
vị

Là đại 
biểu QH
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Dương Văn Hạnh

Nguyễn Thị Ánh Hoa

Linh mục 
Nguyễn Văn Riễn

Tào Đức Thắng

Nguyễn Phạm
Duy Trang

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 

Gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh,
Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân

(Theo Nghị quyết  số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

2

05
03

30/10/1977 Nam Chơ-ro Không 12/12 15/12/2010

Không

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Thư viện - 
Thông tin

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 
B1 

Châu 
Âu

Ủy viên
 Ban Chấp

 
hành

 Đảng bộ,  
Phó Giám đốc Sở 
Dân tộc và Tôn giáo

 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sở Dân tộc 
và Tôn giáo 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Châu Pha,
Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ấp Tân Ro,
Xã Châu Pha, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

26/04/1977 Nữ Kinh Không 12/12 26/06/2008
Việt 
Nam

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành Quản 
trị công

 Đại  học
 chuyên  

ngành Luật 
Quốc tế, Đại 
học chuyên 
ngành Ngôn 

ngữ Anh

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Đại 
học 

Tiếng 
Anh; 
Tiếng 
Pháp

A

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Ủy 

ban nhân dân 
Thành phố, Ủy 

viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố, 
Phó Chủ nhiệm 
Hội đồng tư vấn 

về Kinh tế tư nhân 
của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố, 
Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng 

Sài Gòn

Tổng Công 
ty Du lịch 
Sài Gòn 

TNHH Một 
Thành viên

Thành phố 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tỉnh
Bình 

Dương 
nhiệm kỳ 
2011-2016

Xã
Đức Huệ, 

tỉnh
Tây Ninh

Số 78-80 Cách 
mạng Tháng 8, 

khu phố 1, 
phường Xuân Hòa, 

Thành phố
 Hồ

 
Chí Minh

20/12/1955 Nam Kinh Công
giáo 12/12

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên 
ngành 

Thần học

Tiếng 
Anh

Phó Chủ tịch - Tổng 
Thư ký Trung ương 

Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt 
Nam, Chủ tịch

Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam 

Thành phố
Hồ Chí Minh,

Phó Chủ tịch không 
chuyên trách

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố
Hồ Chí Minh,

Linh mục Chánh xứ 
Giáo xứ Thánh 

Giuse, Giáo phận
Phú Cường

Trung ương 
Ủy ban 

Đoàn kết 
Công giáo 
Việt Nam; 
Nhà thờ 
Thánh 
Giuse

Xã Tân 
Tiến, tỉnh 
Hưng Yên

Nhà thờ Thánh 
Giuse, tổ 2, khu 
phố Hòa Phú 5, 

phường
Bình Dương, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

15/07/1973 Nam Kinh Không 12/12 21/11/2000

31/07/2004

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Vô tuyến điện 
và thông tin; 

Đại học 
chuyên ngành 
Quản trị kinh 
doanh công 

nghiệp và Xây 
dựng cơ bản; 
Thạc sĩ Điện 
tử viễn thông

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh

C

Ủy viên
Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Đảng 
ủy, Trung tướng, 

Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc 

Tập đoàn
Công nghiệp -

Viễn thông
Quân đội

Tập đoàn 
Công nghiệp 
- Viễn thông 

Quân đội

Phường 
Nguyệt Viên,

tỉnh
Thanh Hóa

Nhà B8-12 Khu 
đô thị Vinhomes 

Gardenia, 
phường Từ Liêm, 

Thành phố
Hà Nội

26/01/1982 Nữ Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học Luật 
chuyên ngành 
Luật hình sự; 

Đại học 
chuyên ngành 
ngôn ngữ Anh; 

Thạc sĩ
Luật học; 

Nghiên cứu sinh

Thạc 
sĩ

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh

Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn;

Chủ tịch Hội đồng Đội 
Trung ương;

 

Ủy viên Ủy ban
 Quốc

 
gia về trẻ em;

 

Chấp hành Trung ương 
Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam; Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ
 Việt

 

Nam;

Trung ương 
Đoàn

Thanh niên 
Cộng sản

Hồ Chí Minh

Tỉnh
Bình Dương 
nhiệm kỳ 

2011-2016

Phường
Phú An, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Căn hộ 1409A, 
Tháp A, Tòa 

NO4A - Chung cư 
Ngoại giao đoàn, 
phường Xuân Đỉnh,
Thành phố Hà Nội

Công ty Du lịch 

Hồ Chí Minh

Khóa XIV

XV

nhiệm kỳ  2016-2021, 

2021-2026

Khóa
nhiệm kỳ

,
-

TNHH
 Một

 
Thành viên

-

 Ủy viên Ban

 

 Phó Chủ
 

tịch Hội bảo vệ quyền 
trẻ em Việt Nam;

 Ủy viên
 Đảng ủy 

Trung ương Đoàn
Ban Thường vụ

Luật




